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VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH/CÓ HIỆU LỰC 

Một số văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành/có hiệu lục 

- Nghị định 50/2024/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 136/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phòng cháy và chữa 

cháy và Luật Phòng cháy và chữa cháy sửa đổi và Nghị định 83/2017/NĐ-CP quy định về công tác cứu 

nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy. 

- Nghị định 52/2024/NĐ-CP quy định về thanh toán không dùng tiền mặt. 

- Nghị định 56/2024/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 55/2011/NĐ-CP quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế. 

- Nghị định 57/2024/NĐ-CP quản lý hoạt động nạo vét trong vùng nước cảng biển và vùng nước đường 

thủy nội địa. 

- Thông tư 14/2024/TT-BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các hệ thống ngăn ngừa ô nhiễm biển 

của tàu. 

- Thông tư 28/2024/TT-BTC quy định về trình tự, thủ tục kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá, thẩm 

định giá. 

- Thông tư 06/2024/TT-BKHĐT hướng dẫn cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ 

sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. 

- Thông tư 07/2024/TT-BKHĐT hướng dẫn mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, 

kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu. 

- Thông tư 05/2024/TT-BKHĐT quy định về quản lý và sử dụng các chi phí trong lựa chọn nhà thầu, nhà 

đầu tư trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia 

- Thông tư 02/2024/TT-BKHCN quy định về quản lý truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa. 

- Thông tư 08/2024/TT-BCT sửa đổi Thông tư trong lĩnh vực xuất nhập khẩu. 

- Thông tư 25/2024/TT-BTC bãi bỏ Thông tư 83/2014/TT-BTC hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng 

theo Danh mục hàng hóa nhập khẩu Việt Nam 

- Công điện 01/CĐ-TCT năm 2024 quyết liệt triển khai hiệu quả quản lý thuế đối với hoạt động thương 

mại điện tử, hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền. 

- Nghị quyết 81/NQ-CP năm 2024 đề nghị xây dựng dự án Nghị quyết về giảm thuế giá trị gia tăng. 

- Quyết định 727/QĐ-BLĐTBXH năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đủ điều kiện thực hiện dịch vụ công trực tuyến 

toàn trình. 
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ĐIỂM TIN MỘT SỐ VĂN BẢN 

CÓ TÁC ĐỘNG TRỰC TIẾP ĐẾN BSR
 

NGHỊ ĐỊNH 50/2024/NĐ-CP SỬA ĐỔI NGHỊ ĐỊNH 136/2020/NĐ-CP HƯỚNG 

DẪN LUẬT PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY VÀ LUẬT PHÒNG CHÁY VÀ 

CHỮA CHÁY SỬA ĐỔI VÀ NGHỊ ĐỊNH 83/2017/NĐ-CP QUY ĐỊNH VỀ 

CÔNG TÁC CỨU NẠN, CỨU HỘ CỦA LỰC LƯỢNG PHÒNG CHÁY VÀ 

CHỮA CHÁY

- Ngày ban hành: 10/5/2024

- Ngày có hiệu lực thi hành: 15/5/2024 

Điều/khoản 

sửa đổi bổ 

sung 

Nội dung bị sửa đổi/bổ sung Nội dung sửa đổi/bổ sung 

Sửa đổi, bổ 

sung khoản 1 

Điều 4 Cơ sở 

thuộc diện 

quản lý về 

phòng cháy 

và chữa cháy 

1. Cơ sở quy định tại khoản 3 Điều 3 Luật 

Phòng cháy và chữa cháy năm 2001, được 

sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 1 

Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Phòng cháy và chữa cháy năm 2013 

(sau đây gọi chung là Luật Phòng cháy và 

chữa cháy) được xác định là cơ sở thuộc diện 

quản lý về phòng cháy và chữa cháy. 

Cơ quan, tổ chức có thể có một hoặc nhiều 

cơ sở; trong phạm vi một cơ sở có thể có 

nhiều cơ quan, tổ chức cùng hoạt động. 

1. Cơ sở quy định tại khoản 3 Điều 3 Luật 

Phòng cháy và chữa cháy năm 2001, 

được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại 

khoản 1 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Luật Phòng cháy và chữa 

cháy năm 2013 (sau đây gọi chung là 

Luật Phòng cháy và chữa cháy) đang 

hoạt động, đang bị tạm đình chỉ, đình chỉ 

hoạt động là cơ sở thuộc diện quản lý về 

phòng cháy và chữa cháy. 

Cơ quan, tổ chức có thể có một hoặc 

nhiều cơ sở; trong phạm vi một cơ sở có 

thể có nhiều cơ quan, tổ chức cùng hoạt 

động. 

Sửa đổi, bổ 

sung khoản 4 

Điều 5 Điều 

kiện an toàn 

về phòng 

cháy và chữa 

cháy đối với 

cơ sở 

4. Điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa 

cháy quy định tại các khoản 1, 2 và khoản 3 

Điều này phải được người đứng đầu cơ quan, 

tổ chức, cơ sở tổ chức thực hiện trước khi đưa 

vào hoạt động và được duy trì trong suốt quá 

trình hoạt động. 

Trường hợp trong cơ sở có nhiều cơ quan, tổ 

chức cùng hoạt động, người đứng đầu cơ sở 

chịu trách nhiệm quản lý và duy trì điều kiện 

an toàn phòng cháy và chữa cháy chung của 

cơ sở. 

4. Điều kiện an toàn về phòng cháy và 

chữa cháy quy định tại khoản 1, khoản 2 

và khoản 3 Điều này phải được người 

đứng đầu cơ quan, tổ chức, cơ sở trực tiếp 

quản lý tổ chức thực hiện trước khi đưa 

cơ sở vào hoạt động và được duy trì trong 

suốt quá trình hoạt động. 

Trường hợp trong cơ sở có nhiều cơ 

quan, tổ chức cùng hoạt động, người 

đứng đầu cơ sở chịu trách nhiệm quản lý 

và duy trì điều kiện an toàn phòng cháy 

và chữa cháy chung của cơ sở. 
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Sửa đổi 

khoản 2 Điều 

8 Điều kiện 

an toàn về 

phòng cháy 

và chữa cháy 

đối với 

phương tiện 

giao thông 

cơ giới 

2. Phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu 

đặc biệt về bảo đảm an toàn phòng cháy và 

chữa cháy được quy định tại mục 21 Phụ lục 

V ban hành kèm theo Nghị định này phải bảo 

đảm và duy trì các điều kiện an toàn về phòng 

cháy và chữa cháy sau đây: 

a) Các điều kiện theo quy định tại khoản 1 

Điều này; 

b) Có Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế 

và văn bản thẩm duyệt thiết kế (nếu có) và 

văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu về 

phòng cháy và chữa cháy của cơ quan Cảnh 

sát phòng cháy và chữa cháy, trừ các phương 

tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về 

bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy 

được các cơ sở quốc phòng chế tạo hoặc hoán 

cải chuyên dùng cho hoạt động quân sự; 

c) Có phương án chữa cháy do chủ phương 

tiện phê duyệt. 

2. Phương tiện giao thông cơ giới có yêu 

cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn phòng 

cháy và chữa cháy được quy định tại mục 

19 Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị 

định này phải bảo đảm và duy trì các điều 

kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy 

sau đây: 

a) Các điều kiện theo quy định tại khoản 

1 Điều này; 

b) Có Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết 

kế hoặc văn bản thẩm duyệt thiết kế (nếu 

có) và văn bản chấp thuận kết quả 

nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy 

của cơ quan Công an (nếu có), trừ 

phương tiện giao thông cơ giới có yêu 

cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn phòng 

cháy và chữa cháy được cơ sở quốc 

phòng chế tạo hoặc hoán cải chuyên dùng 

cho hoạt động quân sự; 

c) Có phương án chữa cháy do chủ 

phương tiện phê duyệt. 

Sửa đổi 

khoản 9 Điều 

9 Cấp phép, 

vận chuyển 

hàng hóa 

nguy hiểm 

về cháy, nổ 

9. Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy 

hiểm về cháy, nổ có hiệu lực trên toàn quốc 

và có giá trị một lần đối với phương tiện có 

hợp đồng vận chuyển theo chuyến; có giá trị 

không quá 24 tháng đối với phương tiện vận 

chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ theo 

kế hoạch hoặc hợp đồng vận chuyển và 

không vượt quá thời hạn còn lại của Giấy 

chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và 

bảo vệ môi trường (đối với phương tiện giao 

thông cơ giới đường bộ), Giấy chứng nhận 

an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường (đối 

với phương tiện thủy nội địa), Giấy chứng 

nhận chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ 

môi trường (đối với phương tiện giao thông 

đường sắt). 

9. Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy 

hiểm về cháy, nổ có hiệu lực trên toàn 

quốc và có giá trị không quá 24 tháng đối 

với phương tiện vận chuyển hàng hóa 

nguy hiểm về cháy, nổ theo kế hoạch 

hoặc hợp đồng vận chuyển và không quá 

niên hạn sử dụng của phương tiện vận 

chuyển. 

Sửa đổi 

khoản 1 Điều 

13 Thiết kế 

và thẩm 

duyệt thiết 

kế về phòng 

1. Quy hoạch xây dựng, thiết kế xây dựng 

mới, cải tạo hoặc thay đổi tính chất sử dụng 

dự án, công trình, thiết kế phương tiện giao 

thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm 

an toàn phòng cháy và chữa cháy khi chế tạo 

mới hoặc hoán cải thuộc mọi nguồn vốn đầu 

tư phải tuân theo các quy định, quy chuẩn, 

tiêu chuẩn về phòng cháy và chữa cháy. Việc 

1. Quy hoạch xây dựng, thiết kế xây 

dựng mới, cải tạo hoặc thay đổi tính 

chất sử dụng dự án, công trình, thiết kế 

phương tiện giao thông cơ giới có yêu 

cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn phòng 

cháy và chữa cháy khi chế tạo mới hoặc 

hoán cải thuộc mọi nguồn vốn đầu tư 
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cháy và chữa 

cháy 

lập đồ án quy hoạch, hồ sơ thiết kế xây dựng 

dự án, công trình, phương tiện giao thông cơ 

giới quy định tại Phụ lục V ban hành kèm 

theo Nghị định này phải do đơn vị có đủ điều 

kiện theo quy định thực hiện và phải được 

thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa 

cháy. 

phải tuân theo các quy định, quy chuẩn, 

tiêu chuẩn về phòng cháy và chữa cháy. 

Hồ sơ thiết kế xây dựng dự án, công 

trình, phương tiện giao thông cơ giới 

quy định tại Phụ lục V ban hành kèm 

theo Nghị định này phải do đơn vị có đủ 

điều kiện theo quy định thực hiện và 

phải được thẩm duyệt thiết kế về phòng 

cháy và chữa cháy. 

Sửa đổi 

khoản 3 Điều 

13 Thiết kế 

và thẩm 

duyệt thiết 

kế về phòng 

cháy và chữa 

cháy 

3. Đối tượng thuộc diện thẩm duyệt thiết kế 

về phòng cháy và chữa cháy: 

a) Đồ án quy hoạch xây dựng hoặc điều chỉnh 

quy hoạch xây dựng đô thị, khu kinh tế, khu 

công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, 

khu công nghệ cao và các khu chức năng 

khác theo Luật Quy hoạch; 

b) Các dự án, công trình quy định tại Phụ lục 

V ban hành kèm theo Nghị định này khi xây 

dựng mới, cải tạo hoặc thay đổi tính chất sử 

dụng ảnh hưởng đến một trong các yêu cầu 

an toàn phòng cháy và chữa cháy quy định 

tại điểm b khoản 5 Điều này; 

c) Phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu 

đặc biệt về bảo đảm an toàn phòng cháy và 

chữa cháy quy định tại mục 21 Phụ lục V ban 

hành kèm theo Nghị định này khi chế tạo mới 

hoặc hoán cải ảnh hưởng đến một trong các 

yêu cầu an toàn phòng cháy và chữa cháy quy 

định tại điểm c khoản 5 Điều này. 

3. Đối tượng thuộc diện thẩm duyệt thiết 

kế về phòng cháy và chữa cháy: 

a) Dự án, công trình quy định tại Phụ lục 

V ban hành kèm theo Nghị định này khi 

xây dựng mới hoặc khi cải tạo, thay đổi 

tính chất sử dụng dẫn đến một trong các 

trường hợp sau: làm tăng quy mô về số 

tầng hoặc diện tích khoang cháy; thay đổi 

chủng loại, vị trí thang bộ thoát nạn; giảm 

số lượng lối thoát nạn của tầng, khoang 

cháy, công trình; lắp mới hoặc thay thế 

hệ thống báo cháy; lắp mới hoặc thay thế 

hệ thống chữa cháy; thay đổi công năng 

làm nâng cao các yêu cầu an toàn cháy 

đối với tầng nhà, khoang cháy và công 

trình; 

b) Phương tiện giao thông cơ giới có yêu 

cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn phòng 

cháy và chữa cháy quy định tại mục 19 

Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định 

này khi chế tạo mới hoặc hoán cải ảnh 

hưởng đến một trong các yêu cầu an toàn 

phòng cháy và chữa cháy quy định tại 

điểm c khoản 5 Điều này. 

Sửa đổi điểm 

b khoản 5 

Điều 13 

Thiết kế và 

thẩm duyệt 

thiết kế về 

phòng cháy 

và chữa cháy 

5. Nội dung thẩm duyệt thiết kế về phòng 

cháy và chữa cháy: 

b) Đối với dự án, công trình phải xem xét, 

đối chiếu sự phù hợp của thiết kế với các quy 

định hiện hành theo các nội dung sau: Danh 

mục quy chuẩn, tiêu chuẩn về phòng cháy và 

chữa cháy, các tài liệu kỹ thuật, chỉ dẫn kỹ 

thuật và công nghệ được áp dụng để thiết kế 

công trình; đường giao thông cho xe chữa 

cháy, khoảng cách an toàn phòng cháy và 

5. Nội dung thẩm duyệt thiết kế về phòng 

cháy và chữa cháy: 

b) Đối với dự án, công trình phải xem xét 

các nội dung sau: đường giao thông cho 

xe chữa cháy, khoảng cách an toàn phòng 

cháy và chữa cháy đối với các công trình 

xung quanh; bậc chịu lửa, hạng nguy 

hiểm cháy và cháy nổ, bố trí công năng 

của công trình liên quan đến công tác 

phòng cháy và chữa cháy; giải pháp ngăn 
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chữa cháy đối với các công trình xung quanh; 

hệ thống cấp nước chữa cháy; bậc chịu lửa, 

hạng nguy hiểm cháy nổ và bố trí công năng 

của công trình liên quan đến công tác phòng 

cháy và chữa cháy; giải pháp ngăn cháy, 

chống cháy lan; giải pháp chống tụ khói; giải 

pháp thoát nạn; giải pháp cứu nạn và hỗ trợ 

cứu nạn; phương án chống sét, chống tĩnh 

điện; giải pháp cấp điện cho hệ thống phòng 

cháy và chữa cháy và các hệ thống kỹ thuật 

khác có liên quan về phòng cháy và chữa 

cháy; hệ thống báo cháy, chữa cháy và 

phương tiện chữa cháy của công trình; 

cháy, chống cháy lan; giải pháp thoát 

nạn; giải pháp chống tụ khói; giải pháp 

cấp điện cho hệ thống phòng cháy và 

chữa cháy và các hệ thống kỹ thuật có 

liên quan về phòng cháy và chữa cháy; hệ 

thống báo cháy, chữa cháy; hệ thống cấp 

nước chữa cháy và phương tiện chữa 

cháy, cứu nạn, cứu hộ của công trình; 

Các phụ lục được ban hành kèm theo Nghị định 50/2024/NĐ-CP: 

- PHỤ LỤC I DANH MỤC CƠ SỞ THUỘC DIỆN QUẢN LÝ VỀ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA 

CHÁY. 

- PHỤ LỤC II DANH MỤC CƠ SỞ CÓ NGUY HIỂM VỀ CHÁY, NỔ. 

- PHỤ LỤC III DANH MỤC CƠ SỞ DO CƠ QUAN CÔNG AN QUẢN LÝ. 

- PHỤ LỤC IV DANH MỤC CƠ SỞ DO ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ QUẢN LÝ. 

- PHỤ LỤC V DANH MỤC DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH, PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG CƠ GIỚI 

THUỘC DIỆN THẨM DUYỆT THIẾT KẾ VỀ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY. 

- PHỤ LỤC Va DANH MỤC DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH THUỘC THẨM QUYỀN THẨM DUYỆT 

THIẾT KẾ VỀ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY CỦA CỤC CẢNH SÁT PHÒNG CHÁY 

CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN, CỨU HỘ. 

- PHỤ LỤC Vb DANH MỤC DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH, PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG CƠ GIỚI 

THUỘC THẨM QUYỀN THẨM DUYỆT THIẾT KẾ VỀ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY 

CỦA PHÒNG CẢNH SÁT PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN, CỨU HỘ. 

- PHỤ LỤC VI DANH MỤC PHƯƠNG TIỆN PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY 

- PHỤ LỤC VII DANH MỤC PHƯƠNG TIỆN PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY THUỘC DIỆN 

KIỂM ĐỊNH 

- PHỤ LỤC IX BIỂU MẪU SỬ DỤNG TRONG CÔNG TÁC PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY 

❖ Toàn văn văn bản đã được đăng tải tại P:\06. Document System\Thu Vien Phap Luat\VAN BAN 

PHAP LUAT\2. BO LUAT,LUAT\Luat Phong chay chua chay\Nghi dinh
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NGHỊ ĐỊNH 52/2024/NĐ-CP QUY ĐỊNH VỀ THANH TOÁN KHÔNG 

DÙNG TIỀN MẶT 

- Ngày ban hành: 15/5/2024 

- Ngày có hiệu lực thi hành: 01/7/2024 

1. Phạm vi điều chỉnh 

Nghị định này quy định về hoạt động thanh toán 

không dùng tiền mặt, bao gồm: mở và sử dụng 

tài khoản thanh toán; dịch vụ thanh toán không 

dùng tiền mặt; dịch vụ trung gian thanh toán; tổ 

chức, quản lý và giám sát các hệ thống thanh 

toán. 

2. Đối tượng áp dụng 

- Tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán không 

dùng tiền mặt. 

- Tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh 

toán. 

- Tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động 

cung ứng dịch vụ thanh toán không dùng tiền 

mặt, dịch vụ trung gian thanh toán. 

- Tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ thanh toán 

không dùng tiền mặt, dịch vụ trung gian thanh 

toán (sau đây gọi là khách hàng). 

3. Thanh toán bằng ngoại tệ và thanh toán 

quốc tế 

- Thanh toán bằng ngoại tệ và thanh toán quốc 

tế phải tuân theo các quy định của Nghị định 

này, pháp luật về quản lý ngoại hối, bảo vệ dữ 

liệu người dùng, an ninh mạng, quản lý thuế, 

pháp luật về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng 

bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt và 

các điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế về 

thanh toán mà Việt Nam tham gia. Việc áp dụng 

tập quán thương mại thực hiện theo Điều 3 Luật 

Các tổ chức tín dụng. 

- Ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng 

nước ngoài được tham gia hệ thống thanh toán 

quốc tế sau khi đáp ứng các điều kiện quy định 

tại Điều 21 Nghị định này. 

- Tổ chức nước ngoài cung ứng dịch vụ thanh 

toán, dịch vụ trung gian thanh toán cho khách 

hàng là người không cư trú và người nước ngoài 

cư trú tại Việt Nam để thực hiện giao dịch thanh 

toán hàng hóa, dịch vụ tại Việt Nam phải thực 

hiện thông qua ngân hàng thương mại, chi nhánh 

ngân hàng nước ngoài đã được Ngân hàng Nhà 

nước chấp thuận tham gia hệ thống thanh toán 

quốc tế của tổ chức nước ngoài đó. 

- Tổ chức cung ứng dịch vụ chuyển mạch tài 

chính được kết nối với hệ thống thanh toán quốc 

tế để thực hiện dịch vụ chuyển mạch tài chính 

quốc tế sau khi đáp ứng các điều kiện quy định 

tại Điều 22 Nghị định này. 

- Tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh 

toán (trừ tổ chức cung ứng dịch vụ chuyển mạch 

tài chính) được cung ứng dịch vụ trung gian 

thanh toán cho khách hàng để thực hiện giao 

dịch thanh toán cho hàng hóa, dịch vụ nước 

ngoài; việc thực hiện thanh toán, quyết toán cho 

các giao dịch thanh toán quốc tế đó phải được 

thực hiện thông qua ngân hàng thương mại, chi 

nhánh ngân hàng nước ngoài đã được Ngân 

hàng Nhà nước chấp thuận hoạt động ngoại hối 

trên thị trường quốc tế. 

- Các bên liên quan đến hoạt động thanh toán 

quốc tế có trách nhiệm cung cấp thông tin đầy 

đủ, chính xác, kịp thời và đáp ứng các yêu cầu 

của cơ quan quản lý nhà nước theo quy định của 

pháp luật Việt Nam. 

4. Các hành vi bị cấm 

- Sửa chữa, tẩy xóa phương tiện thanh toán, 

chứng từ thanh toán không đúng quy định pháp 

luật; làm giả phương tiện thanh toán, chứng từ 

thanh toán; lưu giữ, lưu hành, chuyển nhượng, 

sử dụng phương tiện thanh toán giả. 

- Xâm nhập hoặc tìm cách xâm nhập, đánh cắp 

dữ liệu, phá hoại, làm thay đổi trái phép chương 

trình phần mềm, dữ liệu điện tử sử dụng trong 

thanh toán; lợi dụng lỗi hệ thống mạng máy tính 

để trục lợi. 

- Cung cấp không trung thực thông tin có liên 

quan đến việc cung ứng hoặc sử dụng dịch vụ 

thanh toán, dịch vụ trung gian thanh toán. 
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- Tiết lộ, cung cấp thông tin về số dư trên tài 

khoản thanh toán, số dư thẻ ngân hàng, số dư ví 

điện tử và các giao dịch thanh toán của khách 

hàng tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán, tổ 

chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán 

không đúng theo quy định của pháp luật có liên 

quan. 

- Mở hoặc duy trì tài khoản thanh toán, ví điện 

tử nặc danh, mạo danh; mua, bán, thuê, cho thuê, 

mượn, cho mượn tài khoản thanh toán, ví điện 

tử; thuê, cho thuê, mua, bán, mở hộ thẻ ngân 

hàng (trừ trường hợp thẻ trả trước vô danh); lấy 

cắp, thông đồng để lấy cắp, mua, bán thông tin 

tài khoản thanh toán, thông tin thẻ ngân hàng, 

thông tin ví điện tử. 

- Phát hành, cung ứng và sử dụng các phương 

tiện thanh toán không hợp pháp. 

- Thực hiện cung ứng dịch vụ trung gian thanh 

toán khi chưa được Ngân hàng Nhà nước cấp 

Giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung 

gian thanh toán. Thực hiện cung ứng dịch vụ 

thanh toán mà không phải là tổ chức cung ứng 

dịch vụ thanh toán. 

- Thực hiện, tổ chức thực hiện hoặc tạo điều 

kiện thực hiện các hành vi: sử dụng, lợi dụng tài 

khoản thanh toán, phương tiện thanh toán, dịch 

vụ thanh toán, dịch vụ trung gian thanh toán để 

đánh bạc, tổ chức đánh bạc, gian lận, lừa đảo, 

kinh doanh trái pháp luật và thực hiện các hành 

vi vi phạm pháp luật khác. 

- Tẩy xóa, thay đổi nội dung, mua, bán, chuyển 

nhượng, cho thuê, cho mượn, làm giả Giấy phép 

hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh 

toán. 

- Ủy thác, giao đại lý cho tổ chức, cá nhân khác 

thực hiện hoạt động được phép theo Giấy phép 

hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh 

toán. 

- Gian lận, giả mạo các giấy tờ chứng minh đủ 

điều kiện để được cấp Giấy phép hoạt động cung 

ứng dịch vụ trung gian thanh toán trong hồ sơ đề 

nghị cấp Giấy phép. 

- Hoạt động không đúng nội dung quy định 

trong Giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ 

trung gian thanh toán. 

- Chủ tài khoản thanh toán có tài khoản thanh 

toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán 

nhưng cung cấp thông tin hoặc cam kết không 

có tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch 

vụ thanh toán cho các bên có quyền, nghĩa vụ 

liên quan theo quy định của pháp luật về giải 

ngân vốn cho vay của tổ chức tín dụng, chi 

nhánh ngân hàng nước ngoài. 

5. Các quy định về mở và sử dụng tài khoản 

thanh toán: quy định tại Chương II, từ Điều 9 

đến Điều 16. 

6. Các quy định về dịch vụ thanh toán không 

dùng tiền mặt: quy định tại Chương III, từ Điều 

17 đến Điều 21. 

7. Các quy định về dịch vụ trung gian thanh 

toán: quy định tại Chương IV, từ Điều 22 đến 

Điều 28. 

8. Các quy định về trách nhiệm của các bên 

liên quan: quy định tại Chương V, từ Điều 29 

đến Điều 32. 

9. Các quy định về hoạt động giám sát: quy 

định tại Chương VI, từ Điều 33 đến Điều 35. 

10. Quy định chuyển tiếp:  

- Ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng 

nước ngoài đã tham gia các hệ thống thanh toán 

quốc tế trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi 

hành được tiếp tục tham gia các hệ thống thanh 

toán quốc tế đó. Trong thời hạn 24 tháng kể từ 

ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành, ngân 

hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước 

ngoài có trách nhiệm đáp ứng điều kiện kinh 

doanh quy định tại Điều 21 Nghị định này và 

hoàn thành thủ tục đề nghị chấp thuận tham gia 

hệ thống thanh toán quốc tế theo quy định của 

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước; quá thời hạn 

nêu trên, ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân 

hàng nước ngoài phải chấm dứt tham gia các hệ 

thống thanh toán quốc tế không ghi trong Giấy 

phép. 

- Tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh 

toán được cấp phép dịch vụ hỗ trợ chuyển tiền 

điện tử (theo quy định tại khoản 5 Điều 3 Thông 

tư số 39/2014/TT-NHNN ngày 11 tháng 12 năm 

2014 của Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn về 

dịch vụ trung gian thanh toán) ghi trong Giấy 
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phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian 

thanh toán trước ngày Nghị định này có hiệu lực 

thi hành thì dịch vụ này được tiếp tục thực hiện 

theo thỏa thuận giữa các bên. 

- Tổ chức cung ứng dịch vụ chuyển mạch tài 

chính được cấp phép trước ngày Nghị định này 

có hiệu lực thi hành đã kết nối với các hệ thống 

thanh toán quốc tế thì được tiếp tục kết nối với 

các hệ thống thanh toán quốc tế đó. Trong thời 

hạn 24 tháng kể từ ngày Nghị định này có hiệu 

lực thi hành, tổ chức cung ứng dịch vụ chuyển 

mạch tài chính được cấp phép có trách nhiệm 

đáp ứng điều kiện kinh doanh và hoàn thành thủ 

tục đề nghị cấp Giấy phép hoạt động cung ứng 

dịch vụ chuyển mạch tài chính quốc tế theo quy 

định tại Nghị định này; quá thời hạn nêu trên, tổ 

chức phải chấm dứt kết nối với các hệ thống 

thanh toán quốc tế không ghi trong Giấy phép 

hoạt động cung ứng dịch vụ chuyển mạch tài 

chính quốc tế. 

- Doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính 

công ích được tiếp tục thực hiện cung ứng dịch 

vụ thanh toán không qua tài khoản thanh toán 

theo quy định của pháp luật. Trong thời hạn 24 

tháng kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi 

hành, doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính 

công ích có trách nhiệm đáp ứng điều kiện kinh 

doanh và hoàn thành thủ tục đề nghị chấp thuận 

hoạt động cung ứng dịch vụ thanh toán không 

qua tài khoản thanh toán của khách hàng theo 

quy định tại Nghị định này; quá thời hạn nêu 

trên, doanh nghiệp phải chấm dứt hoạt động 

cung ứng dịch vụ thanh toán. 

- Tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh 

toán được cấp phép cung ứng dịch vụ trung gian 

thanh toán trước ngày Nghị định này có hiệu lực 

thi hành được tiếp tục thực hiện theo Giấy phép 

đã được Ngân hàng Nhà nước cấp cho đến khi 

Giấy phép hết thời hạn, trừ trường hợp tổ chức 

đề nghị cấp Giấy phép theo quy định tại Nghị 

định này. 

Nghị định này thay thế cho Nghị định số 

101/2012/NĐ-CP ngày 22 tháng 11 năm 2012 

của Chính phủ về thanh toán không dùng tiền 

mặt; Nghị định số 80/2016/NĐ-CP ngày 01 

tháng 7 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 

101/2012/NĐ-CP ngày 22 tháng 11 năm 2012 

của Chính phủ về thanh toán không dùng tiền 

mặt và bãi bỏ Điều 3 của Nghị định số 

16/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 02 năm 2019 

của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 

các Nghị định quy định về điều kiện kinh doanh 

thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Ngân hàng 

Nhà nước. 

❖ Toàn văn văn bản đã được đăng tải tại: P:\06. 
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NGHỊ ĐỊNH 57/2024/NĐ-CP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG NẠO VÉT TRONG 

VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN VÀ VÙNG NƯỚC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA 

- Ngày ban hành: 20/05/2024

- Ngày có hiệu lực thi hành: 05/07/2024 

1. Phạm vi điều chỉnh: 

Nghị định này quy định về quản lý hoạt động 

nạo vét liên quan đến kết cấu hạ tầng hàng hải, 

kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa trong vùng 

nước cảng biển và vùng nước đường thủy nội 

địa: 

2. Đối tượng áp dụng 

Nghị định này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, 

cá nhân Việt Nam và nước ngoài liên quan đến 

hoạt động nạo vét kết cấu hạ tầng hàng hải, kết 

cấu hạ tầng đường thủy nội địa trong vùng nước 

cảng biển, vùng nước đường thủy nội địa. 

3. Nguyên tắc hoạt động nạo vét trong vùng 

nước cảng biển, vùng nước đường thủy nội 

địa 
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-  Hoạt động nạo vét phải tuân thủ các quy 

định tại Nghị định này và các quy định của 

pháp luật có liên quan nhằm bảo đảm thông số 

kỹ thuật luồng, an toàn hàng hải, an ninh hàng 

hải, bảo đảm an toàn giao thông đường thủy nội 

địa, phòng ngừa ô nhiễm môi trường, phòng 

chống sạt lở, bảo vệ lòng, bờ, bãi sông, hành 

lang bảo vệ nguồn nước, bảo đảm an toàn hệ 

thống công trình đê điều, thủy lợi, kết cấu hạ 

tầng hàng hải, đường thủy nội địa và các công 

trình khác, tránh lãng phí, thất thoát tài nguyên 

thiên nhiên của đất nước. 

- Không thực hiện các hoạt động nạo vét trong 

vùng nước cảng biển, vùng nước đường thủy 

nội địa gây cản trở hoạt động tránh, trú của tàu 

thuyền vào mùa lũ bão, trong thời gian xảy ra 

thiên tai. 

- Hoạt động nạo vét duy tu vùng nước trước 

bến cảng, cầu cảng biển; vùng nước của cảng, 

bến thủy nội địa; luồng chuyên dùng của các tổ 

chức, cá nhân chỉ thực hiện lập, phê duyệt báo 

cáo kinh tế - kỹ thuật theo quy định của pháp 

luật về xây dựng, quy định tại Chương II Nghị 

định này và quy định có liên quan của pháp luật 

chuyên ngành về hàng hải, quy định về sửa 

chữa, cải tạo cảng, bến thủy nội địa. 

- Hoạt động nạo vét sử dụng vốn đầu tư công 

phải tuân thủ theo quy định của pháp luật về 

đầu tư công. 

- Khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho 

các tổ chức, doanh nghiệp thuộc mọi thành 

phần kinh tế thực hiện nạo vét, duy tu, đầu tư 

phát triển kết cấu hạ tầng luồng hàng hải, 

đường thủy nội địa và tự chịu trách nhiệm về 

kinh phí, hiệu quả đầu tư; Tăng cường vai trò 

của tổ chức, doanh nghiệp trong việc chia sẻ 

trách nhiệm đầu tư, bảo trì kết cấu hạ tầng 

luồng hàng hải, đường thủy nội địa quốc gia 

như một phần trong dự án đầu tư khai thác cảng 

biển của tổ chức, doanh nghiệp. 

- Khu vực, địa điểm tiếp nhận, nhận chìm chất 

nạo vét được tiếp nhận toàn bộ hoặc một phần 

chất nạo vét của các dự án, công trình trên địa 

bàn của tỉnh và các tỉnh lân cận. 

4. Yêu cầu đối với công tác thi công, đổ chất 

nạo vét. 

- Trước khi tiến hành thi công nạo vét, Chủ 

đầu tư thông báo kế hoạch triển khai thực hiện 

(thời gian, tiến độ thi công, quy mô công trình, 

chủng loại và số lượng phương tiện thi công, 

hình thức thực hiện, khu vực, địa điểm tiếp 

nhận chất nạo vét trên bờ, nhận chìm ở biển) 

đến cơ quan quản lý chuyên ngành (Cảng vụ 

hàng hải khu vực, cơ quan quản lý đường thủy 

nội địa khu vực), Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi 

có công trình và lắp đặt biển báo tại khu vực 

gần công trường thi công. Biển báo công trình 

thể hiện các nội dung về cơ quan phê duyệt, chủ 

đầu tư, nhà đầu tư, đơn vị quản lý dự án, tổ chức 

tư vấn giám sát, đơn vị thi công, quy mô công 

trình, tiến độ thi công, thời gian bắt đầu thi 

công, thời gian hoàn thành, nguồn vốn thực 

hiện, hình thức thực hiện, khu vực, địa điểm 

tiếp nhận chất nạo vét trên bờ, nhận chìm ở 

biển. 

- Chủ đầu tư, nhà đầu tư dự án nạo vét trong 

vùng nước cảng biển và vùng nước đường thủy 

nội địa chịu trách nhiệm tổ chức giám sát công 

tác thi công, đổ chất nạo vét trong suốt thời gian 

từ khi bắt đầu đến khi kết thúc hoạt động nạo 

vét, bao gồm các nội dung sau: 

• Giám sát chặt chẽ phương tiện, thiết bị thi 

công nạo vét bảo đảm thi công đúng phạm vi, 

thiết kế công trình; 

• Giám sát chặt chẽ hành trình của các phương 

tiện, thiết bị vận chuyển, hoạt động nhận chìm 

chất nạo vét ở biển, hoạt động đổ chất nạo vét 

vào khu vực, địa điểm được cơ quan có thẩm 

quyền cấp phép phê duyệt hoặc chấp thuận; 

• Kiểm tra, giám sát lắp đặt, duy trì hoạt động 

thiết bị giám sát nạo vét, tổ chức quản lý dữ liệu 

giám sát nạo vét để đáp ứng yêu cầu quản lý, 

kiểm tra giám sát; 

• Giám sát thi công nạo vét bảo đảm các yêu 

cầu về an toàn, bảo vệ môi trường và các yêu 

cầu khác theo quy định pháp luật. 

- Phương tiện, thiết bị thi công, phương tiện 

vận chuyển chất nạo vét phải lắp đặt thiết bị 

giám sát nạo vét và bảo đảm các điều kiện hoạt 

động theo quy định pháp luật. 

- Yêu cầu đối với thiết bị giám sát nạo vét: 
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• Thiết bị giám sát nạo vét lắp đặt trên phương 

tiện thi công: thiết bị AIS để tự động cung cấp 

thông tin về vị trí thi công của phương tiện 

thông qua trạm bờ AIS đến trung tâm dữ liệu 

AIS; 

• Thiết bị giám sát nạo vét lắp đặt trên phương 

tiện vận chuyển, đổ chất nạo vét gồm: thiết bị 

AIS cung cấp thông tin về hành trình di chuyển 

của phương tiện thông qua trạm bờ AIS đến 

Trung tâm dữ liệu AIS; thiết bị ghi hình cung 

cấp các hình ảnh khoang chứa chất nạo vét từ 

khi bắt đầu tiếp nhận chất nạo vét, trong suốt 

hành trình di chuyển đến vị trí đổ, bắt đầu đổ 

cho đến khi kết thúc đổ chất nạo vét tại vị trí 

quy định; 

• Thiết bị giám sát nạo vét phải được lắp đặt 

tại vị trí phù hợp, cố định trên phương tiện thi 

công, phương tiện vận chuyển đổ chất nạo vét, 

thuận lợi cho việc ghi nhận lưu trữ đầy đủ dữ 

liệu, hình ảnh, có biện pháp chống các tác động 

làm sai lệch dữ liệu (như kẹp chì, niêm 

phong,...), bảo đảm điều kiện hoạt động liên tục 

và ổn định trong suốt thời gian thi công. 

• Thiết bị giám sát trên phương tiện thi công, 

phương tiện vận chuyển do nhà thầu chịu trách 

nhiệm đầu tư. Trạm bờ AIS và Trung tâm dữ 

liệu AIS do chủ đầu tư, nhà đầu tư chịu trách 

nhiệm đầu tư hoặc thuê dịch vụ. 

5. Quy định về hoạt động bảo vệ môi trường 

Hoạt động bảo vệ môi trường của các dự án, 

công trình nạo vét liên quan đến kết cấu hạ tầng 

hàng hải, kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa 

trong vùng nước cảng biển và vùng nước đường 

thủy nội địa thực hiện theo quy định của Luật 

Bảo vệ môi trường, Luật Tài nguyên, môi 

trường biển và hải đảo và các văn bản quy phạm 

pháp luật khác có liên quan. 

6. Quy định về quản lý chất nạo vét 

- Trường hợp chất nạo vét đổ vào khu vực, địa 

điểm trên bờ được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

chấp thuận, chủ đầu tư dự án, công trình, tổ 

chức, cá nhân tiếp nhận chất nạo vét không phải 

thực hiện theo quy định của pháp luật về tài 

nguyên, khoáng sản. Sau khi kết thúc dự án, 

công trình chủ đầu tư có trách nhiệm bàn giao 

lại khu vực, địa điểm tiếp nhận chất nạo vét cho 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc tổ chức, cá nhân 

được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cho phép tiếp 

nhận để quản lý và có biện pháp lưu giữ hoặc 

xử lý chất nạo vét đảm bảo không gây ô nhiễm 

môi trường xung quanh. Trường hợp bàn giao 

cho tổ chức, cá nhân, chủ đầu tư báo cáo cho 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh biết để quản lý theo 

quy định. 

- Trường hợp chất nạo vét nhận chìm ở biển, 

sau khi hết thời gian nhận chìm chất nạo vét, 

chủ đầu tư có trách nhiệm gửi báo cáo kết quả 

thực hiện nhận chìm, quan trắc, giám sát môi 

trường của dự án tới cơ quan có thẩm quyền cấp 

giấy phép nhận chìm ở biển và giao khu vực 

biển. 

❖ Toàn văn văn bản đã được đăng tải tại P:\06. 
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THÔNG TƯ 06/2024/TT-BKHĐT HƯỚNG DẪN CUNG CẤP, ĐĂNG 

TẢI THÔNG TIN VỀ LỰA CHỌN NHÀ THẦU VÀ MẪU HỒ SƠ 

ĐẤU THẦU TRÊN HỆ THỐNG MẠNG ĐẤU THẦU QUỐC GIA 

- Ngày ban hành: 26/04/2024 

- Ngày có hiệu lực: 26/04/2024 

1. Phạm vi điều chỉnh 

Thông tư này hướng dẫn về cung cấp, đăng tải 

thông tin về lựa chọn nhà thầu và các mẫu hồ 

sơ đấu thầu, gồm: 

- Mẫu lập, thẩm định, phê duyệt kế hoạch tổng 

thể lựa chọn nhà thầu, kế hoạch lựa chọn nhà 

thầu đối với dự án, dự toán mua sắm theo quy 

định tại Điều 1 và Điều 2 của Luật Đấu thầu; 

- Mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu 

thầu quốc gia đối với gói thầu cung cấp dịch vụ 

tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, hàng hoá (trừ thuốc), 

xây lắp thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu 

thầu được tổ chức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu 

hạn chế, chào hàng cạnh tranh trong nước theo 

phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ, một 

giai đoạn hai túi hồ sơ. 

2. Đối tượng áp dụng 

- Tổ chức, cá nhân liên quan đến việc lựa chọn 

nhà thầu thuộc phạm vi điều chỉnh quy định tại 

Điều 1 của Thông tư này. 

- Tổ chức, cá nhân có hoạt động lựa chọn nhà 

thầu không thuộc phạm vi điều chỉnh quy định 

tại Điều 1 của Thông tư này nhưng chọn áp 

dụng quy định của Thông tư này. Trong trường 

hợp này, quy trình thực hiện theo Hướng dẫn 

sử dụng trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. 

3. Áp dụng các Mẫu hồ sơ và Phụ lục 

Mẫu lập, thẩm định, phê duyệt kế hoạch tổng 

thể lựa chọn nhà thầu; Mẫu lập, thẩm định, phê 

duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu; Mẫu đối với 

đối với gói thầu xây lắp; Mẫu đối với gói thầu 

mua sắm hàng hóa (bao gồm cả trường hợp 

mua sắm tập trung); Mẫu đối với gói thầu dịch 

vụ phi tư vấn; Mẫu đối với gói thầu dịch vụ tư 

vấn; Mẫu báo cáo đánh giá và các phụ lục được 

quy định cụ thể tại Điều 4 Thông tư này. 

4. Xử lý kỹ thuật trong trường hợp Hệ thống 

gặp sự cố ngoài khả năng kiểm soát 

- Trường hợp gặp sự cố dẫn đến Hệ thống 

không thể vận hành thì các gói thầu lựa chọn 

nhà thầu qua mạng có thời điểm đóng thầu, thời 

điểm hết hạn làm rõ E-HSQT, E-HSDST, E-

HSDT trong thời gian từ khi Hệ thống bị sự cố 

cho đến thời điểm sau hoàn thành khắc phục sự 

cố 02 giờ sẽ được Hệ thống tự động gia hạn đến 

thời điểm đóng thầu mới, thời điểm hết hạn làm 

rõ E-HSQT, E-HSDST, E-HSDT mới là sau 06 

giờ kể từ thời điểm hoàn thành khắc phục sự 

cố. 

- Trường hợp thời điểm đóng thầu mới và thời 

điểm hết hạn làm rõ E-HSQT, E-HSDST, E-

HSDT mới theo quy định tại khoản 1 Điều này 

sau 17 giờ 00 phút và trước 11 giờ 00 phút ngày 

tiếp theo thì Hệ thống tự động gia hạn đến 11 

giờ 00 phút của ngày tiếp theo. 

- Trường hợp Hệ thống tự động gia hạn thời 

điểm đóng thầu theo quy định tại khoản 1 và 

khoản 2 Điều này thì việc đánh giá E-HSQT, 

E-HSDST, E-HSDT được thực hiện trên cơ sở 

thời điểm đóng thầu nêu trong E-TBMQT, E-

TBMST, E-TBMT trước thời điểm Hệ thống 

gặp sự cố. 

5. Quản lý tài khoản và sử dụng chứng thư số 

- Tạo lập tài khoản nghiệp vụ: 

Tài khoản tham gia Hệ thống tạo, phân quyền 

cho Tài khoản nghiệp vụ tương ứng với các vai 

trò của Tổ chức tham gia Hệ thống được quy 

định tại các điểm a, b, c, d và đ khoản 8 Điều 3 

của Thông tư này; khóa, mở khóa; thiết lập lại 

mật khẩu, hình thức xác thực, thiết bị xác thực 

đăng nhập cho Tài khoản nghiệp vụ. 

- Sử dụng chứng thư số trên Hệ thống: 

• Tổ chức, cá nhân được cấp chứng thư số khi 

tham gia Hệ thống phải đăng ký sử dụng chứng 

thư số theo Hướng dẫn sử dụng. Chứng thư số 

sử dụng trên Hệ thống là chứng thư số được cấp 

cho tổ chức, cá nhân quy định tại khoản 8 Điều 

3 của Thông tư này; 
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• Chứng thư số được sử dụng để tạo chữ ký số 

và xác thực tổ chức, cá nhân; 

• Việc đăng ký sử dụng, thay đổi, hủy thông 

tin chứng thư số của Tổ chức, cá nhân tham gia 

Hệ thống thực hiện trên Hệ thống theo Hướng 

dẫn sử dụng; 

• Tổ chức, cá nhân tham gia Hệ thống có trách 

nhiệm đảm bảo tính chính xác của chứng thư 

số sử dụng trên Hệ thống. 

6. Gửi, nhận văn bản điện tử trên Hệ thống 

- Văn bản điện tử quy định tại khoản 4 Điều 3 

của Thông tư này có giá trị pháp lý, làm cơ sở 

đối chiếu, so sánh, xác thực thông tin phục vụ 

công tác đánh giá, thẩm định, thanh tra, kiểm 

tra, kiểm toán và giải ngân theo quy định của 

pháp luật. 

- Thời điểm gửi, nhận văn bản điện tử được 

xác định căn cứ theo thời gian thực ghi lại trên 

Hệ thống. Văn bản điện tử đã gửi thành công 

được lưu trữ trên Hệ thống. 

- Khi người sử dụng gửi văn bản điện tử trên 

Hệ thống, Hệ thống phải phản hồi cho người sử 

dụng về việc gửi thành công hoặc không thành 

công. 

- Tổ chức tham gia Hệ thống đăng ký thành 

công trên Hệ thống được quyền truy xuất tình 

trạng văn bản điện tử của mình và các thông tin 

khác trên Hệ thống. Thông tin về lịch sử giao 

dịch được sử dụng để giải quyết tranh chấp (nếu 

có) về việc gửi, nhận văn bản điện tử trên Hệ 

thống. 

- Tổ chức, cá nhân thực hiện việc thanh tra, 

kiểm tra, kiểm toán và giải ngân không được 

yêu cầu cung cấp văn bản giấy khi việc tra cứu, 

truy xuất văn bản điện tử tương ứng có thể thực 

hiện được trên Hệ thống, trừ trường hợp cần 

kiểm tra, xác nhận bằng văn bản gốc. 

7. Điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin 

Tổ chức, cá nhân tham gia Hệ thống phải đáp 

ứng yêu cầu về hạ tầng công nghệ thông tin quy 

định tại khoản 14 Điều 78, khoản 3 Điều 79 và 

điểm a khoản 3 Điều 82 của Luật Đấu thầu và 

được hướng dẫn chi tiết tại Hướng dẫn sử dụng. 

8. Các quy định về cung cấp, đăng tải thông 

tin về lựa chọn nhà thầu: quy định tại Chương 

II, từ Điều 10 đên Điều 23. 

9. Các quy định về nội dung mẫu hồ sơ đấu 

thầu: quy định tại Chương III, từ Điều 24 đên 

Điều 29. 

Toàn văn văn bản đã được đăng tải tại P:\06. 
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THÔNG TƯ 02/2024/TT-BKHCN QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ TRUY XUẤT 

NGUỒN GỐC SẢN PHẨM, HÀNG HÓA

- Ngày ban hành: 28/03/2024 

- Ngày có hiệu lực: 01/06/2024 

Nhằm sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả, tiếp 

tục duy trì ổn định an ninh năng lượng, phát 

triển bền vững, tăng trưởng kinh tế đất nước 

trong thời gian tới và để đạt được mục tiêu 

nhằm phát triển kinh tế, xã hội bền vững, yêu 

cầu mọi tổ chức, cá nhân nghiêm túc, quyết liệt 

thực hiện triển khai việc tiết kiệm điện, cụ thể 

như sau: 

1. Phạm vi điều chỉnh 

Thông tư này quy định về quản lý truy xuất 

nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa gồm: quản lý 

nhà nước đối với hoạt động truy xuất nguồn gốc 

sản phẩm, hàng hóa; quy định hệ thống truy 

xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa bảo đảm 

kết nối, chia sẻ dữ liệu; quản lý sử dụng mã truy 

vết sản phẩm, mã truy vết địa điểm, vật mang 

dữ liệu; trách nhiệm của tổ chức, cá nhân thực 

hiện truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa; 

trách nhiệm của tổ chức, cá nhân cung cấp dịch 

vụ, giải pháp truy xuất nguồn gốc sản phẩm, 

hàng hóa và tổ chức triển khai, thực hiện truy 

xuất nguồn gốc đối với sản phẩm, hàng hóa. 
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2. Đối tượng áp dụng 

- Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, dịch 

vụ thực hiện truy xuất nguồn gốc sản phẩm, 

hàng hóa. 

- Tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ, giải pháp 

liên quan đến truy xuất nguồn gốc sản phẩm, 

hàng hóa. 

- Cơ quan quản lý nhà nước và tổ chức, cá 

nhân liên quan. 

3. Nguyên tắc áp dụng 

- Tổ chức, cá nhân sản xuất các sản phẩm, 

hàng hóa quy định tại khoản 4 Điều 19đ Nghị 

định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 

năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Luật Chất lượng sản 

phẩm, hàng hóa (sau đây viết tắt là Nghị định 

số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 

2008 của Chính phủ) được bổ sung bởi khoản 

3 Điều 1 Nghị định số 13/2022/NĐ-CP ngày 21 

tháng 01 năm 2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều Nghị định số 132/2008/NĐ-

CP ngày 31 tháng 12 năm 2008, Nghị định số 

74/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số 

điều Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và 

Nghị định số 86/2012/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 

năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành một số điều Luật Đo lường 

(sau đây viết tắt là Nghị định số 13/2022/NĐ-

CP ngày 21 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ) 

thì thực hiện truy xuất nguồn gốc sản phẩm, 

hàng hóa theo quy định tại Thông tư này. 

- Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, dịch 

vụ đối với các sản phẩm, hàng hóa không thuộc 

đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này được 

lựa chọn thực hiện truy xuất nguồn gốc theo 

quy định tại Thông tư này nếu có nhu cầu. 

- Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, dịch 

vụ có nhu cầu kết nối với Cổng thông tin truy 

xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa quốc gia 

thì phải thực hiện theo quy định tại Thông tư 

này. 

- Thực hiện đúng các quy định của pháp luật 

về bảo mật trong quá trình thực hiện truy xuất 

nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa và kết nối với 

Cổng thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm, 

hàng hóa quốc gia. 

4. Các quy định về quy định về truy xuất 

nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa: quy định tại 

Chương II từ Điều 5 đến Điều 6. 

5. Các quy định về quản lý nhà nước về truy 

xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa: quy 

định tại Chương III, từ Điều 7 đến Điều 9. 

6. Các quy định về trách nhiệm của tổ chức, 

cá nhân thực hiện truy xuất nguồn gốc và tổ 

chức, cá nhân cung cấp dịch vụ, giải pháp 

truy xuất nguồn gốc: quy định tại Chương IV 

từ Điều 10 đến Điều 11. 

7. Điều khoản chuyển tiếp 

Các tổ chức, cá nhân đã xây dựng, vận hành hệ 

thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa 

trước thời điểm Thông tư này có hiệu lực thi 

hành, nếu có nhu cầu kết nối với Cổng thông 

tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa 

quốc gia thì thực hiện việc rà soát, công bố phù 

hợp hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, 

hàng hóa theo quy định tại Điều 6 Thông tư 

này. 

Toàn văn văn bản đã được đăng tải tại P:\06. 
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ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CÁC VĂN BẢN  

ĐƯỢC NÊU TẠI MỤC II 

STT 

Tên văn bản 

QPPL/trích yếu nội 

dung 

Trách nhiệm tuân thủ/Hậu quả pháp lý 

Ban/đơn vị 

chủ trì cập 

nhật, nghiên 

cứu, áp 

dụng/tuân thủ 

1 

Nghị định 50/2024/NĐ-

CP sửa đổi Nghị định 

136/2020/NĐ-CP hướng 

dẫn Luật Phòng cháy và 

chữa cháy và Luật Phòng 

cháy và chữa cháy sửa 

đổi và Nghị định 

83/2017/NĐ-CP quy 

định về công tác cứu nạn, 

cứu hộ của lực lượng 

phòng cháy và chữa cháy. 

- Trách nhiệm tuân thủ: Doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân 

có liên quan đến phòng cháy, chữa cháy phải tuân thủ các 

quy định tại Luật Phòng cháy và chữa cháy, Luật Phòng 

cháy và chữa cháy sửa đổi và Nghị định này. 

- Hậu quả pháp lý: Doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có 

hành vi vi phạm quy định về phòng cháy và chữa cháy, 

tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử phạt vi phạm 

hành chính theo Nghị định 144/2021/NĐ-CP quy định về 

xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật 

tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng 

cháy, chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ; phòng, chống bạo lực 

gia đình và/hoặc bị xử lý theo các quy định khác của pháp 

luật liên quan. 

ATMT, VP, 

BDSC, DQRE, 

KTĐT, các 

Ban chức năng 

2 

Nghị định 52/2024/NĐ-

CP quy định về thanh 

toán không dùng tiền 

mặt. 

- Trách nhiệm tuân thủ: Tổ chức, cá nhân có liên quan 

đến hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt, bao gồm: 

mở và sử dụng tài khoản thanh toán; dịch vụ thanh toán 

không dùng tiền mặt; dịch vụ trung gian thanh toán; tổ 

chức, quản lý và giám sát các hệ thống thanh toán phải 

tuân thủ các quy định tại Nghị định này và các quy định 

khác có liên quan. 

- Hậu quả pháp lý: Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có hành 

vi vi phạm pháp luật hoạt động thanh toán không dùng 

tiền mặt, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử phạt 

hành chính theo Nghị định 88/2019/NĐ-CP quy định về 

xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân 

hàng và/hoặc các quy định khác có liên quan. 

TCKT, KD, 

TMDV, VP, 

các Ban chức 

năng 

3 

Nghị định 57/2024/NĐ-

CP quản lý hoạt động nạo 

vét trong vùng nước cảng 

biển và vùng nước đường 

thủy nội địa. 

- Trách nhiệm tuân thủ: Tổ chức, cá nhân có các hoạt 

động liên quan đến  hoạt động nạo vét liên quan đến kết 

cấu hạ tầng hàng hải, kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa 

trong vùng nước cảng biển và vùng nước đường thủy nội 

địa phải tuân thủ các quy định tại Nghị định này và các 

văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan. 

- Hậu quả pháp lý: Tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm 

quy định về hoạt động nạo vét liên quan đến kết cấu hạ 

tầng hàng hải, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị 

xử lý theo quy định tại Nghị định 142/2017/NĐ-CP về 

quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng 

QLCB 
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hải và/hoặc bị xử lý theo các quy định khác của pháp luật 

liên quan. 

4 

Thông tư 06/2024/TT-

BKHĐT hướng dẫn cung 

cấp, đăng tải thông tin về 

lựa chọn nhà thầu và mẫu 

hồ sơ đấu thầu trên Hệ 

thống mạng đấu thầu 

quốc gia. 

- Trách nhiệm tuân thủ: Cơ quan, tổ chức, cá nhân có 

các hoạt động liên quan đến  cung cấp, đăng tải thông tin 

về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu phải tuân thủ 

các quy định tại Thông tư này và các văn bản quy phạm 

pháp luật khác có liên quan. 

- Hậu quả pháp lý: Tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm 

quy định về hoạt động cung cấp, đăng tải thông tin về lựa 

chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu, tùy theo tính chất, 

mức độ vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định tại Nghị định 

122/2021/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành 

chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư và/hoặc bị xử lý 

theo các quy định khác của pháp luật liên quan. 

DQRE, KTĐT, 

TMDV 

5 

Thông tư 02/2024/TT-

BKHCN quy định về 

quản lý truy xuất nguồn 

gốc sản phẩm, hàng hóa. 

- Trách nhiệm tuân thủ: Tổ chức, cá nhân liên quan đến 

truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa phải tuân thủ các 

quy định tại Thông tư này và các quy định khác có liên 

quan. 

- Hậu quả pháp lý: Tổ chức, cá nhân có liên quan có hành 

vi vi phạm pháp luật về truy xuất nguồn gốc sản phẩm, 

hàng hóa, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử 

phạt theo Nghị định 98/2020/NĐ-CP quy định về xử phạt 

vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, 

buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người 

tiêu dùng và/hoặc bị xử lý theo các quy định khác của 

pháp luật liên quan. 

KD, 

TMDV,ĐĐSX 

 


